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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 674/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 110/TTr-CP ngày 26/3/2015, 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 84 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 674/QĐ-CTN ngày 10 tháng 4 năm 2015 

của Chủ tịch nước) 

 
1. Nịnh Thanh Tùng, sinh ngày 21.4.1999 tại Thái Nguyên 

Hiện trú tại: Ferchensee Str.20, 81379 Muenchen 
 

Giới tính: Nam

2. Mai Thị Thu Hoàn, sinh ngày 06.6.1971 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Ferchensee Str.20, 81379 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ

3. Võ Thị Bảy, sinh ngày 07.7.1949 tại Tiền Giang  
Hiện trú tại: Schleusenweg 11, 60528 Frankfurt am Main 
 

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Tuyết Hiền Rosalie, sinh ngày 11.4.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Ring str.25, 71364 Winnenden 
 

Giới tính: Nữ

5. Tạ Ân Cường, sinh ngày 31.5.1966 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Groeninger Weg 28, 74321 Bietigheim Bissingen 
 

Giới tính: Nam

6. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 15.3.1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Slubicestr.5, 74081 Helbronn 
 

Giới tính: Nữ

7. Trịnh Việt Đức, sinh ngày 25.11.1990 tại Đức  
Hiện trú tại: Guericker str.32, 93053 Regensburg 
 

Giới tính: Nam

8. Võ Khánh Linh, sinh ngày 28.11.1994 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Rabanusstr.30, 36037 Fulda 
 

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Trọng Long, sinh ngày 30.7.1995 tại Đức  
Hiện trú tại: Stauffenbergstr.28, 96052 Bamberg 
 

Giới tính: Nữ

10. Lâm Tuyết Hương, sinh ngày 29.11.1980 tại tp. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Eisenstr.33, 40227 Dusseldorf 
 

Giới tính: Nữ

11. Hà Vũ, sinh ngày 28.6.1995 tại Đức  
Hiện trú tại: ETZENHAUSENER STR.12, 85221 Dachau 

Giới tính: Nam
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12. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 11.12.1996 tại Đức  

Hiện trú tại: Rhein str.20, 32791 Lage 
 

Giới tính: Nam

13. Phan Đông Trị, sinh ngày 11.01.1990 tại Đức  
Hiện trú tại: Dahlhauser str.68, 45279 Essen 
 

Giới tính: Nam

14. Lưu Sỹ Cúc, sinh ngày 10.3.1972 tại Thái Nguyên  
Hiện trú tại: Sankt Juergen Str.156, 28203 Bremen 
 

Giới tính: Nam

15. Nguyễn Đức Nhường, sinh ngày 14.5.1961 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Oberanger 37b, 89415 Lauingen (Donau) 
 

Giới tính: Nam

16. Nghiêm Thanh Ngọc, sinh ngày 05.02.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Adenauerring 30/4, 81737 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ

17. Tạ Thy Thy, sinh ngày 23.6.1998 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Gemsheimer str.1, 64665 Alsbach, Haehnlein 
 

Giới tính: Nữ

18. Đinh Như Anh, sinh ngày 04.4.1987 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Oranienstr.49, 65185 Wiesbaden 
 

Giới tính: Nam

19. Ngô Đức Hải, sinh ngày 17.7.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: fugger str.2, 86830 Schnasmuenchen 
 

Giới tính: Nam

20. Nguyễn Ngọc Khải Huyền, sinh ngày 18.9.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Kurt Karl Doberer str.92, 90439 Nuernberg 
 

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Minh Nhật, sinh ngày 20.5.2000 tại Đức  
Hiện trú tại: adalbed stirfter 47b, 89415 Lauingen 
 

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 24.9.2003 tại Đức  
Hiện trú tại: adalbed stirfter 47b, 89415 Lauingen 
 

Giới tính: Nam

23. Seth Thùy Trang, sinh ngày 15.11.1982 tại An Giang  
Hiện trú tại: Trierer str.660, 52078 Aachen 
 

Giới tính: Nữ

24. Phạm Quang Long, sinh ngày 18.11.1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Plantagenweg 35, 85359 Freíing 

Giới tính: Nam
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25. Ngô Thị Vũ Linh, sinh ngày 25.3.1997 tại Đức  

Hiện trú tại: Fuggerstr.2, 86830 Schwabmuenchen 
 

Giới tính: Nữ

26. Ngô Thu Hiền, sinh ngày 06.6.2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Fuggerstr.2, 86830 Schwabmuenchen 
 

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Thiện Bắc, sinh ngày 24.01.1992 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Holzweg 17, 61440 Oberursel 
 

Giới tính: Nam

28. Nghiêm Thúy Vân, sinh ngày 03.01.1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Tilsiter str.1, 76726 Germersheim 
 

Giới tính: Nữ

29. Nghiêm Thùy Dung, sinh ngày 27.11.2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Tilsiter str.1, 76726 Germersheim 
 

Giới tính: Nữ

30. Nguyễn Duy Thanh, sinh ngày 25.01.1967 tại Nam Định  
Hiện trú tại: adler str.2, 87629 Fuessen 
 

Giới tính: Nam

31. Vũ Ánh Dương, sinh ngày 21.02.2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Lauinger str.21, 89407 Dillingen 
 

Giới tính: Nữ

32. Vũ Hải Dương, sinh ngày 28.5.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Lauinger str.21, 89407 Dillingen 
 

Giới tính: Nam

33. Mai Tuấn Anh, sinh ngày 26.6.1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Hagsche str.14-16, 47533 Kleve 
 

Giới tính: Nam

34. Huỳnh Thị Minh Thu, sinh ngày 02.3.1972 tại Quảng Ninh  
Hiện trú tại: Hornschuchpromenade 30, 90762 Fuerth 
 

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Minh Hằng, sinh ngày 25.9.1984 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Im Obstgaten 54, 70806 Komwestheim 
 

Giới tính: Nữ

36. Đào Thùy Dương, sinh ngày 25.6.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Leipziger Str.5D, 04425 Taucha 
 

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 17.10.1981 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Grosse Bockenheimer Str.42, 60313 Frankfurt 
am Main 

Giới tính: Nam
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38. Hoàng Gia Tuấn, sinh ngày 27.12.1995 tại Đức  

Hiện trú tại: Marktstr.12, 92331 Parsberg 
 

Giới tính: Nam

39. Nguyễn Công Phú, sinh ngày 05.4.1967 tại Phú Thọ  
Hiện trú tại: An der Tannen Hausener ehe 2, 26607 Aurich 
 

Giới tính: Nam

40. Nguyễn Xuân Kim Khánh, sinh ngày 16.02.2014 tại Đức  
Hiện trú tại: An der Tannen Hausener ehe 2, 26607 Aurich 
 

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Xuân An Thái, sinh ngày 14.10.2012 tại Đức  
Hiện trú tại: An der Tannen Hausener ehe 2, 26607 Aurich 
 

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Quang Đức, sinh ngày 14.10.1991 tại Quảng Ninh  
Hiện trú tại: Hauptstr.13, Gosswig, 06906 Badschmiedeberg 
 

Giới tính: Nam

43. Bùi Thị Phượng, sinh ngày 09.6.1967 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Lange str.57a, 31352 Rodenberg 
 

Giới tính: Nữ

44. Dương Bảo Tài, sinh ngày 01.12.2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Lange str.57a, 31352 Rodenberg 
 

Giới tính: Nam

45. Dương Bảo Tâm, sinh ngày 01.12.2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Lange str.57a, 31352 Rodenberg 
 

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 15.7.1986 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Teichhausstr.43, 64287 Darmstadt 
 

Giới tính: Nữ

47. Đào Thị Thu, sinh ngày 04.8.1990 tại Đức  
Hiện trú tại: Hoelderlinstr.34, 72587 Roemerstein, Boehringen 
 

Giới tính: Nữ

48. Đặng Quang Anh, sinh ngày 28.8.1994 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Berger Strasse.138, 60385 Frankfurt am Main 
 

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Lan Anh, sinh ngày 09.7.2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Etzenhausener str.6, 85221 Dachau 
 

Giới tính: Nữ

50. Trương Huỳnh Tuyết, sinh ngày 28.6.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Saarbruecker str.62, 66839 Schmelz 

Giới tính: Nữ
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51. Hoàng Yến Nhi, sinh ngày 19.11.1996 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: An der Kämenade 1, 28327 Bremen 
 

Giới tính: Nữ

52. Hoàng Đức Việt, sinh ngày 27.10.1998 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Reichsapfelstr.35, 65201 Wiesbaden 
 

Giới tính: Nam

53. Dương Thị Hòa, sinh ngày 04.5.1966 tại Thái Nguyên  
Hiện trú tại: Am Gschwend 8, 82467 Garmisch Parten kirchen 
 

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Hải Vũ, sinh ngày 18.7.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Schlierbacher Landstr.9, 69118 Heidelberg 
 

Giới tính: Nam

55. Trần Toni, sinh ngày 23.6.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Ludwigstr.3, 66892 Bruchmühlbach-Miesau 
 

Giới tính: Nam

56. Nguyễn Hồng Đức, sinh ngày 14.3.1991 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Kalk str.37, 51465 Bergisch Gladbach 
 

Giới tính: Nam

57. Nguyễn Thị Tuyết Hương, sinh ngày 08.02.1977  
tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Ludwig - Specht - Strasse 14, 82008 Unterhaching 
 

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 03.10.1996 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Mühleweg 9, 26506 Norden, CHLB Đức 
 

Giới tính: Nam

59. Huỳnh Winona, sinh ngày 05.9.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Von-Kleist-Straße 2, 89257 Illertissen 
 

Giới tính: Nữ

60. Huỳnh Shane, sinh ngày 23.7.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Von-Kleist-Straße 2, 89257 Illertissen 
 

Giới tính: Nam

61. Nguyễn Bảo Nguyên, sinh ngày 14.7.1988 tại Bungaria 
Hiện trú tại: Koblenzer Str.214, 56073 Koblenz 
 

Giới tính: Nam

62. Trần Dư Thái, sinh ngày 25.9.1987 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Vorlaenderstr. 11, 32425 Minden 
 

Giới tính: Nam

63. Phạm Huyền Linh, sinh ngày 18.3.2005 tại Đức  
Hiện trú tại: Lützner Straße 49, 04177 Leipzig 

Giới tính: Nữ
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64. Lê Minh Thi, sinh ngày 11.02.1998 tại Đức  

Hiện trú tại: Am Höms 102, 53557 Bad Hönningen 
 

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Anh, sinh ngày 12.6.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Regensburger Straße 31, 92318 Neumarkt 
 

Giới tính: Nữ

66. Lý Lan Phương, sinh ngày 09.01.1983 tại Bắc Giang  
Hiện trú tại: Auf Der Vierzig 51, 50859 Koln 
 

Giới tính: Nữ

67. Chu Lê Trung Hiếu, sinh ngày 15.9.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Francois str.57, 66117 Saabruecken 
 

Giới tính: Nam

68. Đoàn Chính, sinh ngày 04.9.1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Kanonierstr.13, 76185 Karlsruhe 
 

Giới tính: Nam

69. Lê Thanh Hà, sinh ngày 23.7.1967 tại Bắc Ninh  
Hiện trú tại: Birkhahnstr.2, 41336 Waiblingen 
 

Giới tính: Nam

70. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 12.10.1989 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Hochstraße 5, 06110 Halle 
 

Giới tính: Nữ

71. Đồng Đức Hiếu, sinh ngày 04.02.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Flurstr.4, 84307 Eggenfelden 
 

Giới tính: Nam

72. Lê Đức Dũng, sinh ngày 25.6.1981 tại Nghệ An  
Hiện trú tại: Lessing str.13, 66424 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

73. Nguyễn Huy Việt, sinh ngày 18.01.1979 tại Bắc Ninh  
Hiện trú tại: Georg, Kerschensteiner str.23b, 81829 Muenchen 
 

Giới tính: Nam

74. Trần Quang Thắng, sinh ngày 23.8.1980 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Ehienzeller str.51, 45143 Essen 
 

Giới tính: Nam

75. Nguyễn Thiện Khoa, sinh ngày 09.9.1969 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Hoehenweg 59, 48359 Essen 
 

Giới tính: Nam

76. Nguyễn Thúy Vân, sinh ngày 25.10.1980 tại Đồng Nai  
Hiện trú tại: Concordia str.93, 46049 Oberhausen 

Giới tính: Nữ
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77. Trần Kha, sinh ngày 05.4.2010 tại Đức  

Hiện trú tại: Concordia str.93, 46049 Oberhausen 
 

Giới tính: Nam

78. Nguyễn Minh Trang, sinh ngày 08.4.1982 tại Bạc Liêu  
Hiện trú tại: Gathe 9, 42107 Wuppertal 
 

Giới tính: Nữ

79. Đào Quang Vinh, sinh ngày 13.3.1964 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Leipziger Str.5D, 04425 Taucha 
 

Giới tính: Nam

80. Đinh Thị Hiền, sinh ngày 02.7.1981 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Schubertring 46, 91074 Herrogenaurach 
 

Giới tính: Nữ

81. Nguyễn Thị Thanh Mơ, sinh ngày 02.7.1967 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Leipziger Str.5D, 04425 Taucha 
 

Giới tính: Nữ

82. Nguyễn Dạ Hương, sinh ngày 01.9.1969 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Am Hartmannsh, Baechi 22, 80997 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ

83. Đào Nguyên Bá, sinh ngày 27.12.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Leipziger Str.5D, 04425 Taucha 
 

Giới tính: Nam

84. Nguyễn Tất Thắng, sinh ngày 08.9.1981 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Aachenerstr. 1039, 50858 Koeln. 

Giới tính: Nam

  


